
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 4304 Jig Saw 072A1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 4304Z JIG SAW 073-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 4304Z JIG SAW E06-1 2

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 4305 Jig Saw 060A1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 4306 Jig Saw 067A1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 4306 Jig Saw 067A3 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 4306 Jig Saw A09-2 2

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 4340CT Jig Saw 063-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 4340CT Jig Saw 063-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 4340T Jig Saw 063-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 4350CT Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

063-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 4350FCT Jig Saw 063-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 4350T Jig Saw 063-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 6307 Drill 013A1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 6307 Drill E04-1 2

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 6310 2-SPEED DRILL 13MM 028B3 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 6310 2-SPEED DRILL 13MM 407-2 2

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 6407 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

013A1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 6408 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

013A1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 6821 Drywall Screwdriver 027A1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 6823 Drywall Screwdriver 036A1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 6824 Drywall Screwdriver 033A1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 6824 Drywall Screwdriver A03-1 2

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 6824N Drywall Screwdriver 033-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 6825 Drywall Screwdriver 033-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 6825 Drywall Screwdriver 033A1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 6825 Drywall Screwdriver A03-1 2

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 6826 Screwdriver 036-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 6827 Screwdriver 036-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 8450 HAMMER DRILL 15MM 025-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 8451 HAMMER DRILL 15MM 025-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 8452 Hammer Drill 025-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 9035H Finishing Sander 007 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A 9046 Orbital Sander 005A1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A BO4510H Finishing Sander 016 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A BO4555 Finishing Sander 008-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A BO4556 Finishing Sander 008-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A BO4557 Finishing Sander 008-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A BO4558 Finishing Sander 008 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A BO4565 Finishing Sander 008-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A BO4566 Finishing Sander 008-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A BO4901 Finishing Sander 003-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A BO4901 Finishing Sander A02-2 2

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A BO5001 RANDOM ORBIT SANDER 002B1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A BO5030 Random Orbit Sander 008-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A BO5031 Random Orbit Sander 008-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A BO6030 Random Orbit Sander 012 1



B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A BO6030 Random Orbit Sander 012-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A DA3010 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

038-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A DA3010 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

A03-2 2

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A DA3010F Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

038 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A DA3010F Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

038-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A DA3010F Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

A04 2

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A DA3010F Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

A04-2 2

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A DP2010 Máy Khoan Tốc Độ Cao Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Động C� Điện

016 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A DP4010 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

040-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A DP4011 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

040-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A FS2300 Drywall Screwdriver 038 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A FS2500 Screwdriver 038 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A FS2700 Screwdriver 038 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A FS2701 Screwdriver 038 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A FS4000 Drywall Screwdriver 038 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A FS4200 Drywall Screwdriver 038 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A FS4300 Drywall Screwdriver 038 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A FS6300 Drywall Screwdriver 038 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP1230 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

031-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP1500 Hammer Drill 009-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP1510 Hammer Drill 009-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP1620 Hammer Drill 024-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP1640 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

024-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP2030 2-Speed Hammer Drill 046A1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP2031 2-Speed Hammer Drill 046A1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP2032 2-Speed Hammer Drill 045-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP2032 2-Speed Hammer Drill E02-1 2

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP2033 2-Speed Hammer Drill 045-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP2034 2-SPEED HAMMER DRILL 20MM 045-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP2040 2-Speed Hammer Drill 038-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP2040 2-Speed Hammer Drill A04-2 2

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP2041 2-Speed Hammer Drill 038-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP2042 2-Speed Hammer Drill 038-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP2042 2-Speed Hammer Drill E02-1 2

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP2050 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động C� Điện

046-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP2050 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động C� Điện

046-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP2051 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động C� Điện

046-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP2051 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động C� Điện

046-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HP2070 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động C� Điện

049-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR1830 Rotary Hammer 068-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2020 Rotary Hammer 065-1 1



B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2020 Rotary Hammer 065-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2021 Rotary Hammer 065-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2022 Rotary Hammer 065-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2410 Rotary Hammer 076A1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2420 ROTARY HAMMER 24MM 079A1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2432 Rotary Hammer With D�st Extraction 116-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2440 Rotary Hammer 065-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2440 Rotary Hammer 065-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2441 Rotary Hammer 065-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2442 Rotary Hammer 065-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2450 Rotary Hammer 065-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2450 Rotary Hammer 065-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2450T Rotary Hammer 065-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2451 Rotary Hammer 065-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2453 Combination Hammer 065-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2454 Combination Hammer 065-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2455 Rotary Hammer 065-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2475 Combination Hammer 073 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A HR2663 Combination Hammer With Self D�st Collect
ion

097 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A JR1000FT Recipro Saw 064 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A JS1300 Straight Shear 036-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A JS1300 Straight Shear A02-2 2

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A M9200 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

008 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A M9202 Máy Chà Nhám Q�ỹ Đạo Tròn Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động C� Điện

008 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A M9204 Máy Chà Nhám Q�ỹ Đạo Tròn Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động C� Điện

008 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A MT920 Finishing Sander 008-2 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A MT922 Máy Chà Nhám Q�ỹ Đạo Tròn Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động C� Điện

008-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A MT924 Random Orbit Sander 008 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A MT925 Finishing Sander 008 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A TD0100 Impact Driver 033-1 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A UH4261 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Động C� Điện

013 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A UH4861 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Động C� Điện

013 1

B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A UH5261 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Động C� Điện

013 1
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